
Độ rung thấp

HR011G

Khoan búa vào bê tông

10.5 m/s 2

Hiệu quả công việc
được tăng lên

So sánh với model tiền nhiệm

Hiệu suất khoan tối đa trong phân khúc*
Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ với độ rung thấp

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực
Giá trị khối lượng tịnh bao gồm tổ hợp nhẹ nhất và nặng nhất của các phụ kiện dùng cho vận hành bình thường và an toàn, cùng với các pin được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.

22  phút

50  phút

45  phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76  phút 170 phút

BL4020*1 2.0Ah

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1Pin đề nghị

Hình ảnh: HR011G + DX17

Khả năng khoan tối đa

28 mm

0 - 5,000 v/p
0 - 1,130 v/p
Bê tông (với mũi khoan TCT): 28 mm
Thép: 13 mm
Gỗ: 32 mm
3.3 J
10.5 m/s² (chế độ: Khoan búa vào bê tông)
11.0 m/s² (chế độ: Khoan búa vào bê tông với DX17)
7.3 m/s² (chế độ: Đục)
1.5 m/s² (chế độ: Khoan búa vào bê tông)
1.5 m/s² (chế độ: Khoan búa vào bê tông với DX17) 
1.5 m/s² (chế độ: Đục)
97 dB(A), 98 dB(A) (với DX17)
105 dB(A) , 105 dB(A) (với DX17)
3 dB(A) , 3 dB(A) (với DX17)
391 x 104 x 223 mm (BL4040) 
3.8kg (BL4020) - 5.5 kg (BL4080F)

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Chống khởi động lại

4 tốc độ điện tử

Chuôi gài SDS-PLUS

Giới hạn lực mô-men xoắn

Ổn định tốc độ

Thu gom bụi

Đèn Led

Hộp đựng đồ

Chuôi gài SDS-PLUS 28 mmHR011GZ
Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin

Lực đập mỗi phút
Tốc độ không tải
Khả năng

Lực đập
Độ rung* 

Độ rung (K) *

Độ ồn áp suất* 
Độ ồn động cơ* 
Độ ồn (K)* 
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Phụ kiện kèm theo: Tay cầm bên (122K22-7), thước canh độ sâu (331886-4), mỡ bôi trơn (194683-7).

*EN62841-2-6

3.3
Lực đập

J

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

HR011G
Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin

Chuôi gài SDS-PLUS 28 mm

Phụ kiện

Mã số
199596-7

Bộ lọc HEPA
Dùng cho khoan
Ly chứa bụi

Dùng cho đục
Mã số
1914L7-6

Mã số
1914L9-2

Ly chứa bụi
Mã số
194254-0

Đầu khoan không khóa 

Mã số
194041-7

Đầu khoan 
Mã số
199393-1

Bộ kết nối không dâyMỡ bôi trơn
Mã số
198993-4

Mã số
191W90-3

Móc treo

Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin và Máy Khoan Bê Tông với hệ thống thu bụi

40V max

HR008G+DX10
Khả năng: 30mm
Lực đập: 3.9 J

40V max

HR007G+DX15
Khả năng: 28mm
Lực đập: 3.0 J

40V max

HR010G+DX16
Khả năng: 20mm
Lực đập: 2.1 J

Hệ thống thu bụi

DX17
Vận hành sạch sẽ với khả năng
cơ động tuyệt vời

Hệ thống
thu bụi DX17 
(Bán riêng)

30 %khoảng

* Trong phân khúc máy khoan búa 28 mm chuôi 
SDS-plus. Theo nghiên cứu của chúng tôi tính đến 
tháng 11 năm 2025.
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CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

Kho 5, Số 1, Đường 6, KCN - ĐT - DV VSIP, P. Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
68 Lê Đức Thọ, P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Lô 36-38 Đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tổ 15 và Số 4 Ngõ 63 Trường Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

HR011GZ: Không kèm pin, sạc.



Tháo lắp bằng 1 chạm

Hiệu quả khoan được nâng cao với khả năng cơ động tuyệt vời

Hiệu suất khoan NhanhChậm

HR011G 130

100Model tiền nhiệm

Vệ sinh bộ lọc

Độ rung thấp
HR011G
• Khoan búa vào bê tông: 10.5 m/s² 
  Khoan búa vào bê tông với DX17: 11.0 m/s²  
• Đục: 7.3 m/s² 

Giảm rung động bằng cách cân bằng chuyển động của piston.

Lò xo hấp thụ rung động

Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc
Tắt động cơ nếu tốc độ quay của mũi khoan đột nhiên bị dừng lại.

Cấu trúc đèn LED mới

Hệ thống tự động khởi động không dây
Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth.
Máy hút bụi sẽ tự động chạy khi công tắc được bật.

Máy hút bụi
được kích hoạt

Bật công tắc
trên máy

Kết nối không dây

Động cơ không chổi than công suất cao

Hiệu suất khoan
tăng khoảng

30 %
So với model tiền nhiệm

Công nghệ chống rung

Hiệu suất khoan tối đa trong phân khúc*
* Trong phân khúc máy khoan búa 28 mm chuôi SDS-plus. Theo nghiên cứu của chúng tôi tính đến tháng 11 năm 2025.

 
 

Model tiền nhiệm
* Với hệ thống thu gom bụi được lắp đặt

Công tắc tốc độ điện tử
Từ những công việc nặng nhọc đến những công việc tỉ mỉ

Ba chế độ hoạt động

Công việc khoan, đục và đẽo5,000

4,250

4

3 Công việc cạo và đục

Đèn báo
tốc độ

Ứng dụng được đề xuất
Lực đập

mỗi phút:
l/p

1 1,400

3,2502

Giảm thiểu tình trạng sứt mẻ
cạnh khi khoan vào gạch

• Chiều dài mũi khoan
tương thích: lên đến 265 mm

• Dung tích hộp chứa bụi: 400 mL

• Đường kính khoan: ø16.0 mm 
• Độ sâu: 60 mm 
• Bê tông có cường độ nén là 40 N/mm² 

Tay cầm
chống rung

Cơ cấu đối trọng

Tay cầm hấp thụ
rung động

Tự động dừng

Hệ thống thu bụi DX17
Hoạt động sạch sẽ với khả năng
cơ động tuyệt vời

Đèn LED của máy

Thấu kính đèn Ống dẫn ánh sáng

Hình ảnh: HR011G + DX17

Nhỏ gọn và nhẹ hơn 600g 
so với mẫu trước

Xoay núm vặn để loại bỏ bụi khỏi 
bộ lọc và khôi phục hiệu suất thu 
bụi.

Khả năng chống nước cao tương 
thích với XPT (Công nghệ bảo vệ 
vượt trội)

Giảm thiểu căng thẳng cho 
người dùng trong quá trình 
vận hành liên tục.

Giảm thiểu gãy và mài mòn khi khoan bằng 
mũi khoan có đường kính nhỏ

Cấu trúc MỚI đưa đèn LED của 
máy ra phía trước hệ thống thu 
bụi, việc sử dụng đèn LED và 
mạch LED bên trong hệ thống 
được loại bỏ.

Khoan búa

Đục

Khoan

Hình ảnh: HR011G
với DX17

Hình ảnh: HR011G
với ly chứa bụi

Với đầu kẹp mũi 
khoan thay nhanh


